CHỦ ĐỀ: SÁCH – VĂN HÓA ĐỌC
1. VIẾT ĐOẠN VĂN SUY NGHĨ VỀ VĂN HÓA ĐỌC CỦA GIỚI TRẺ. 
* Nêu vấn đề:  Hiện nay, văn hóa đọc sách của giới trẻ là vấn đề đáng được quan tâm và đặt ra nhiều suy nghĩ cho chúng ta.
* Khái niệm: Có thể hiểu, văn hóa đọc là thái độ, là cách ứng xử của con người với tri thức sách vở. Nói cách khác, văn hoá đọc là ý thức đọc sách đúng đắn của con người.
*Nêu vai trò của sách và đọc sách (ngắn gọn): Như chúng ta đã biết, sách có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người bởi sách cô đúc, ghi chép và lưu truyền  mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người tìm  tòi, tích lũy được qua mấy nghìn năm. Đọc sách giúp chúng ta tích lũy tri thức, nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm hoàn thiện nhân cách; đọc sách còn giúp chúng ta thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. 
*Thực tế đọc sách của giới trẻ. -  Hiện nay, nhiều bạn trẻ ý thức được tầm quan trọng của việc đọc sách nên đã biết rèn luyện cho mình thói quen đọc sách, biết lựa chọn sách để đọc và có phương pháp đọc sách hiệu quả. Các bạn đã biết tìm đến thư viện hay nhà sách để tìm và đọc sách. Thật đáng trân trọng khi ở bến xe hay nhà ga ta vẫn bắt gặp những bạn trẻ tranh thủ thời gian chờ đợi mà bỏ sách ra đọc. 
- Tuy nhiên một thực trạng đáng buồn hiện nay là còn rất nhiều bạn trẻ coi nhẹ văn hóa đọc, thờ ơ với sách và lười đọc sách. Nhiều bạn chỉ đọc sách theo trào lưu. Các bạn thường thích đọc sách ngắn, sách mỏng, sách ít chữ nhiều hình với mục đích là thỏa mãn trí tò mò chứ không phải để tích lũy tri thức. Có người  tìm đến  những cuốn sách có nội dung không lành mạnh, làm mất thời gian công sức. Lại có những người  chỉ đọc qua loa, hời hợt, nên không đọng, nhanh quên. 
*Nguyên nhân: - Có nhiều nguyên nhân khiến các bạn thờ ơ với việc đọc sách: Do chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sách. Bên cạnh đó còn do sự bùng nổ của công nghệ thông tin với sự ra đời của điện thoại thông minh, máy tính bảng và các trang mạng xã hội như zalo, facebook..... khiến cho văn hóa nghe, nhìn lấn át văn hóa đọc; do áp lực của việc học tập, thi cử, công việc  khiến các bạn không còn thời gian để đọc sách...
*Bài học nhận thức, hành động: Mỗi chúng ta phải nhận thức được được vai trò to lớn của sách và việc đọc sách. Phải yêu quý, trân trọng sách, rèn cho mình thói quen đọc sách. Phải biết chọn sách  cho tinh,nghĩa là không tham đọc nhiều mà cần biết lựa chọn những quyển sách có giá trị, phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức. Cần đọc có kế hoạch,  khi đọc thì phải đọc cho kĩ, vừa đọc vừa tư duy, nghiền ngẫm và có thói quen ghi chép lại những điều quan trọng. Tóm lại, đọc sách có vai trò quan trọng, vì vậy mỗi chúng ta hãy chăm chỉ đọc sách để rèn chí, rèn tâm, nâng cao hiểu biết và bồi đắp tâm hồn, tình cảm cho bản thân bạn nhé..
2. SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA SÁCH (VAI TRÒ CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH)
             Tự nội dung của đoạn trích, chúng ta nhận thức được vai trò vô cùng to lớn của sách đối với đời sống con người và  tầm quan trọng của việc đọc sách. Sách ghi chép,cô đúc và lưu truyền mọi tri thức mà loài người đã tìm tòi, tích lũy được qua nhiều thời đại. Trước hết, đọc sách giúp ta tích lũy tri thức, nâng cao hiểu biết: Sách đem đến cho con người những hiểu biết về mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên và xã hội, từ những sự vật mang tầm vóc vĩ mô như thiên hà, vũ trụ đến những sự vật vi mô như nguyên tử, phân tử và các hạt vật chất. Sách giúp ta ngược dòng thời gian để biết về quá khứ, hiểu hơn về hiện tại và dự đoán được tương lai. Sách đưa ta vượt không gian để để khám phá sự bí ẩn của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa ở những xứ sở xa xôi dù ta chưa từng đặt chân đến. Không chỉ mở mang hiểu biết, sách còn giáo dục tình cảm, giáo dục ý thức thẩm mĩ, bồi dưỡng tâm hồn và những lối sống cao đẹp, từ đó góp phần hoàn thiện nhân cách.Đọc sách, ta hiểu được đời sống tâm hồn con người qua nhiều thế hệ, ở nhiều dân tộc khác nhau, hiểu được niềm vui, hạnh phúc và cả những khổ đau của họ. Từ đó ta biết yêu thương, cảm thông, chia sẽ với những mảnh đời bất hạnh, biết căm ghét cái xấu, cái ác. Nhờ đọc sách mà ta biết trân quý tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình yêu quê hương đất nước; có lối sống giản dị, trung thực, chân thành, khiêm tốn… ; biết sống có lí tưởng, có hoài bão, ước mơ. Ngoài ra, đọc sách ta còn được rèn luyện cho mình nhiều kĩ năng sống cần thiết như kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng tư duy, kĩ năng giao tiếp … Không những vậy, đọc sách thường thức còn đem lại cho con người những phút giây thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, những bươn trải lo toan của cuộc sống thường nhật. Vì thế chúng ta phải yêu quý, trân trọng sách, rèn cho mình thói quen đọc sách, biết chọn cho tinh, đọc cho kĩ  để tích lũy tri thức, vốn sống, vốn hiểu biết làm hành trang vào đời sau này.
32. Ý NGHĨA CỦA THƯ VIỆN 50K
* Nêu vấn đề nghị luận. Từ nội dung đoạn trích giúp em nhận thức được thư viện 50k có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh.
* Giải thích:  “Thư viện 50k” là dự án khuyến khích đọc sách, nâng cao văn hóa đọc sách của Sở giáo dục Hải Phòng. Dự án khuyến khích mỗi HS góp một quyển sách giá trị bình quân khoảng 50.000đồng trong tủ sách của lớp.
*  Biểu hiện: Mỗi lớp có một giá sách, mỗi HS góp ít nhất một quyển sách để làm phong phú thư viện của lớp. Sau một thời gian các bạn hs ở các lớp có thể trao đổi sách cho nhau để làm phong phú thư viện sách ở lớp mình.
* Ý nghĩa của thư viện 50k:
- Thư viện 50k giúp phát triển văn hóa đọc, giúp HS nâng cao vốn tri thức hiểu biết, bồi đắp tâm hồn, tình cảm, hoàn thiện nhân cách bản thân. Đọc sách còn giúp chúng ta thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.
- Thư viện 50k còn  giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và đọc sách thuận tiện, dễ dàng  ngay trong lớp học, có thể tranh thủ đọc lúc ra chơi, những tiết ngoại khóa hay mượn về nhà…
- Ngoài ra thư viện 50k  giúp học sinh dễ dàng trong việc trao đổi, chia sẻ sách với bạn bè, thầy cô.
- Đặc biệt thư viện 50k còn truyền  cảm hứng đọc sách, tình yêu sách đến các thành viên trong lớp, trong trường. 
* Phản đề: Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn không ít những bạn ngại đọc sách, lười đọc sách, không trân trọng sách,  Nhiều bạn chỉ đọc sách theo trào lưu. Các bạn thường thích đọc sách ngắn, sách mỏng, sách ít chữ nhiều hình với mục đích là thỏa mãn trí tò mò chứ không phải để tích lũy tri thức, chưa tích cực trong việc xây dựng thư viện 50k… Đó là những hành động đáng lên án, phê phán.
*  Bài học nhận thức hành động của bản thân:
-  Mỗi chúng ta cần nhận thức được  ý nghĩa cần thiết và vai trò to lớn của việc  xây dựng thư viện 50k cũng như ý nghĩa của việc đọc sách.
- Tích cực xây dựng thư viện 50k của lớp mình bằn những việc làm cụ thể như: đóng góp vào thư viện những quyển sách có giá trị, đóng góp tiền để mua sách, tuyên truyền cho các bạn trong lớp, trong trường hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng thư viện 50k để cùng nhau thực hiện, ngợi ca những bạn tích cực xây dựng thư viện…
- Biết yêu quý, trân trọng sách, rèn  luyện cho mình thói quen đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách đến bạn bè. 
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ĐỀ 1:
                 Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
 “Trước khi đi vào thực trạng văn hóa đọc của thanh niên nước ta, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi: văn hóa đọc là gì? Văn hóa đọc bắt nguồn từ việc đọc sách nhưng không đơn thuần là việc đọc sách. Thật vậy, từ việc đọc sách thường xuyên, ta có được thói quen đọc sách và thói quen này dần nhân rộng trong xã hội, trở thành một nét đẹp. Trong qúa trình hình thành và phát triển nét đẹp ấy, ta dần luyện tập được thêm ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc. Với ứng xử đọc là cách ta nhìn nhận tri thức từ sách vở. Giá trị đọc là khả năng ta đãi được những hạt vàng trong các trang sách. Chuẩn mực đọc là cái thước đo để xác định một cuốn sách, một tài liệu là đáng để chúng ta bỏ thời gian đọc hay không. Tất cả các nhân tố ấy hợp lại tạo nên một văn hóa mà ta gọi là văn hóa đọc.” 
                   (Phạm Lâm Ngọc Bích – trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai)
Câu 1.1( 0,5đ): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 
Câu 1.2( 0,5đ): Theo đoạn trích, từ việc đọc sách thường xuyên, ta có được điều gì?
Câu 2( 0,5đ): Nêu nội dung chính của văn bản ?             
Câu 3( 1,0đ): Hãy chỉ ra và phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Giá trị đọc là khả năng ta đãi được những hạt vàng trong các trang sách”.
Câu 4( 1,0đ): Qua văn bản trên em rút ra cho mình bài học gì ? 
Câu 4.2. thông điệp mà em tâm đắc nhất qua đoạn văn trên? Vì sao?


ĐỀ 2
          Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
 Thật vậy, Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc từng viết: “Sách vở đầy bốn vách/ Có mấy cũng không vừa”. Đáng tiếc, cuộc sống hiện nay dường như “cái đạo” đọc sách cũng dần phôi pha. Sách in nhiều nơi không bán được, nhiều nhà xuất bản đóng cửa vì thua lỗ, đặc biệt sách bị cạnh tranh khốc liệt bởi những phương tiện nghe nhìn như ti vi, Ipad, điện thoại Smart, và hệ thống sách báo điện tử trên Internet. Nhiều gia đình giàu có thay tủ sách bằng tủ ... rượu các loại. Các thư viện lớn của các thành phố hay của tỉnh cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cố duy trì sự tồn tại.
...Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus... Hay hình ảnh những công dân nước Nhật mỗi người một quyển sách trên tay lúc ngồi chờ tàu xe, xem hát, v.v... càng khiến chúng ta thêm yêu mến và khâm phục. Ngày nay, hình ảnh ấy đã bớt đi nhiều, thay vào đó là cái máy tính hay cái điện thoại di động. Song sách vẫn luôn cần thiết, không thể thiếu trong cuộc sống phẳng hiện nay...”
     	(Trích “Suy nghĩ về đọc sách” – Trần Hoàng Vy, Báo Giáo dục & Thời đại, Thứ hai ngày 13.4.2015)

Câu 1 ( 0,5đ): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? 
Câu 2 ( 0,5đ): Nội dung chính của đoạn trích là gì?             
Câu 3 ( 1,0đ): Phân tích hiệu quả của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: 
Bỗng chợt nhớ khi xưa còn bé, với những quyển sách giấu trong áo, tôi có thể đọc sách khi chờ mẹ về, lúc nấu nồi cơm, lúc tha thẩn trong vườn, vắt vẻo trên cây, lúc chăn trâu, lúc chờ xe bus...
Câu 4( 1,0đ): Qua văn bản trên em rút ra cho mình bài học gì ? 
Câu 4.2 ( 1,0đ): Em tâm đắc nhất với thông điệp nào trong đoạn trích trên? Vì sao? 

ĐỀ 3
I.Phần 1: Đọc –hiểu (3đ)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
 “Mới đây các giáo sư tâm lí học ở Trường Đại học York  và Toronto đã tìm ra những bằng chứng để chứng minh rằng: Đọc sách văn học thực sự giúp con người trở nên thông minh và tốt tính hơn. 
    	 Những nghiên cứu của các giáo sư đã cho thấy những người thường xuyên đọc sách văn học thường có khả năng thấu hiểu, cảm thông và nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ. Ngược lại những cá nhân có khả năng thấu cảm tốt cũng thường lựa chọn sách văn học để đọc. Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị, rằng những trẻ được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hòa, thân thiện hơn, thậm chí trở thành những đứa trẻ được yêu mến nhất trong nhóm bạn”.  (Trích Đọc sách văn học giúp chúng ta thông minh hơn? Theo http://www.dantri.com.vn, ngày 12/08/2015) 
Câu 1. (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản? 
Câu 2. (0,5 điểm): Nêu nội dung chính của đoạn văn bản? 
Câu 3. (1,0 điểm): Xác định đặc sắc của biện pháp tu từ và hiệu quả của biện pháp nghệ thuật đó có trong câu văn sau: 
 “Sau khi đã tìm thấy mối liên hệ hai chiều ở đối tượng độc giả là người lớn, các nhà nghiên cứu tiếp tục tiến hành với trẻ nhỏ và nhận thấy những điều thú vị  rằng những trẻ được đọc nhiều sách truyện thường có cách ứng xử ôn hòa, thân thiện hơn, thậm chí trở thành những đứa trẻ được yêu mến nhất trong nhóm bạn”. 
Câu 4. (1.0 điểm) Hãy nêu bài học em nhận được từ đoạn trích?
  ĐỀ 4                                            Sách kể chuyện hay … sách ca hát
" Nhiều lần tôi khóc khi đọc sách: sách kể chuyện hay biết bao về con người họ trở nên đáng yêu và gần gũi biết bao. Là một thằng bé con bị công việc ngu độn làm cho kiệt sức, luôn luôn phải hứng tất những lời chửi mắng đần độn, tôi trịnh trọng hứa với mình là lớn lên, tôi sẽ giúp mọi người, hết lòng phục vụ họ.
Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp. Và càng đọc, trong lòng tôi càng tràn đầy tinh thần lành mạnh và hăng hái. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lý hơn và ngày càng ít để ý đến vô số chuyện bực bội trong cuộc sống.
 Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú để lên tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát về cuộc sống ấy."
   (M. Gorki, Dẫn theo Tạ Đức Hiền, Tập làm văn THPT, Nxb Giáo dục, 1998)
 Câu 1(0,5đ): Xác định phương thức biểu đạt  chính của phần trích trên?
 Câu 2(0,5đ): Nội dung chính của văn bản trên? 
 Câu 3(1,0đ): Chỉ ra phép tu từ và tác dụng của nó ở câu văn: 
3.1."Như những con chim kì diệu trong truyện cổ tích, sách ca hát về cuộc sống đa dạng và phong phú như thế nào, con người táo bạo như thế nào trong khát vọng đạt tới cái thiện và cái đẹp." 
3.2. Tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tin ở mình hơn, làm việc hợp lý hơn và ngày càng ít để ý đến vô số chuyện bực bội trong cuộc sống.
 Câu 4.1.(1,0đ) Nêu bài học rút ra sau khi đọc đoạn trích?
Câu 4.2. Nêu thông điệp mà em tâm đắc nhất? Vì sao?


